	     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: TOÁN – Lớp: 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)





	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM SỐ

	Câu 1 (3.0 điểm) 
	

	a
	37.143 + 57.37 +1300
= 37.(143+57) + 1300  (0,25 điểm)
= 37.200 + 1300  (0,25 điểm)
= 8700 (0,25 điểm)
	0,75 điểm



	b
	15.23+ 4.32 – 5.7

= 15.8 + 4.9 – 35
= 120 + 36 - 35  (0,5 điểm)
= 121   (0,25 điểm)
	0,75 điểm



	c
	30 : {175 : [355 – (135 + 37 . 5)]}
= 30 : {175 : [355 – (135 + 185)]} (0,25 điểm)
= 30 : {175 : [355 – 320]}             (0,25 điểm)
= 30 : {175 : 35}= 30 : 5 = 6         (0,25 điểm)
	0,75 điểm



	d
	| 12 + ( - 8 ) | - | - 1 | + ( - 5 )   
= | 4 | - 1 + ( - 5 ) (0,25 điểm)
=  4 – 1 + ( - 5 ) (0,25 điểm)
= 3 + ( - 5 ) =  - 2  (0,25 điểm)
	0,75 điểm



	Câu 2 (2.5 điểm)
	

	a

	29x – 13 = 74
        29x = 74 +13   (0,25 điểm)
        29x = 87          (0,25 điểm)
            x = 87 : 29   (0,25 điểm)
             x = 3          (0,25 điểm)
	1,0 điểm



	b

	2017 – 5(x+1) = 2012
            5(x+1) = 2017-2012 (0,25 điểm)
            5(x+1) = 5                (0,25 điểm)
                x+1  = 5:5         (0,25 điểm)
                x+1  =1             (0,25 điểm)
                     x = 0            (0,25 điểm)
	1,0 điểm

	c
	x ( Ư(24) và 8 < x ≤ 24
Ư(24)={1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}    (0,25 điểm)            

Mà 8 < x ≤ 24 nên x [image: image2.png]


 {12; 24}     (0,25 điểm)
(Tìm đúng đủ mới được 0,25 điểm)     
	0,5 điểm

	Câu 3 (2.0 điểm)
	

	
	Gọi số phần quà được chia là a  (với a(N)  (0,25 điểm)
Ta có: 108
[image: image3.wmf]M

a;  144
[image: image4.wmf]M

a ; 180
[image: image5.wmf]M

a  và a lớn nhất (0,25 điểm)
=> 
[image: image6.wmf]a

Î

ƯCLN(108 ;144 ;180) (0,25 điểm)
Phân tích ra thừa số nguyên tố: 0,25 điểm ×3
      ƯCLN (108 ;144 ;180)
[image: image7.wmf]22

2.336

==

 (0,25 điểm)
Vậy chia được nhiều nhất là 36 phần quà (0,25 điểm)
	

	Câu 4 (0.5 điểm)
	x 
[image: image8.wmf]M

(x-1).  
[image: image9.png]



· Với x = 2 => 2 
[image: image10.wmf]M

 1 (thỏa điều kiện)

· Với x > 2 => x và x – 1 là 2 số nguyên tố cùng nhau => x không chi hết cho x – 1 (hoặc x chẳn, x-1 lẻ và ngược lại) hoặc lí luận phù hợp.
Vậy x = 2
Lưu ý: 

· Học sinh chỉ ra x = 2 (0,25 điểm)
· Có lý luận phù hợp    (0,25 điểm)
	0,5 điểm

	Câu 5 (2.0 điểm)
	
	

	a
	D        
 A
           C
B


· Điểm C nằm giữa hai điểm A và B (AC<AB) (0,25 điểm)
· nên ta có: AC + CB = AB
                         4 + CB = 10        (0,25 điểm×3)
                               CB = 6 (cm) 
	1,0 điểm

	b
	· Vì 2 tia AC, AD đối nhau 
[image: image11.wmf]Þ

 Điểm A nằm giữa 2 điểm D và C nên:                 (0,25 điểm)
                     DA + AC = D C          (0,25 điểm)
                         2 + 2    = DC

DC = 4 cm          (0,25 điểm)
· Điểm C là trung điểm của đoạn DB vì: 

Điểm C nằm giữa hai điểm D và B
     DC = CB = 4 cm

( Lý luận C là trung điểm của BD được 0,25 điểm)
	1,0 điểm


HẾT
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
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